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THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /5/2023 của UBND tỉnh) 
 

STT 
Tên 

báo cáo 
Nội dung yêu cầu 

Đối tượng 
thực hiện 

Cơ quan 
nhận 

Phương 
thức gửi, 

nhận 
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số liệu 

Thời hạn 
gửi 

Kỳ báo cáo 
/Tần suất 
thực hiện 

Mẫu đề 
cương/Biểu 
mẫu số liệu  

 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ MỚI BAN HÀNH 

1.  

Báo cáo tình 

hình thực 

hiện hỗ trợ 

liên kết sản 

xuất và tiêu 

thụ sản phẩm 

nông nghiệp  

Tình hình triển khai thực 

hiện hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn huyện, thành 

phố 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Theo 

Điều 5 

Quy định 

chế độ 

BC định 

kỳ 

Theo 

Điều 6 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 7 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

- Báo 

cáo năm 

- 01 lần 

Phụ lục I, 

đề cương 

báo cáo 

- Phụ lục 

II, biểu 

mẫu kèm 

theo 

2.  

Báo cáo công 

tác quản lý 

nhà nước về 

an toàn thực 

phẩm lĩnh 

vực nông 

nghiệp 

- Thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP trong 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản 

- Ký cam kết sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản an 

toàn đối với cơ sở sản 

xuất, sơ chế, kinh doanh 

thực phẩm nông lâm 

thủy sản không thuộc 

diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

- Các chi cục 

trực thuộc Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT: Chi 

cục quản lý 

chất lượng 

nông, lâm sản 

và thuỷ sản; 

Chăn nuôi và 

Thú y; Chi 

cục thuỷ sản; 

Chi cục Trồng 

trọt và BVTV 

- UBND các 

huyện, thành 

phố 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Theo 

Điều 5 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 6 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 7 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

- -Báo  cáo 

6 tháng/ 

Báo cáo 

năm 

- 02 lần 

- Phụ lục I, 

đề cương 

báo cáo; 

Phụ lục II 

gồm 15 

bảng biểu 

kèm theo 

báo cáo 
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STT 
Tên 

báo cáo 
Nội dung yêu cầu 

Đối tượng 
thực hiện 

Cơ quan 
nhận 

Phương 
thức gửi, 

nhận 

Thời gian 
chốt 

số liệu 

Thời hạn 
gửi 

Kỳ báo cáo 
/Tần suất 
thực hiện 

Mẫu đề 
cương/Biểu 
mẫu số liệu  

 

 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ BỊ BÃI BỎ 
 

3.  

Báo cáo cải 

thiện môi 

trường kinh 

doanh, nâng 

cao năng lực 

cạnh tranh 

quốc gia 

Đánh giá tiến độ thực 

hiện các nhiệm vụ được 

giao; khó khăn vướng 

mắc và hướng giải quyết 

- Các sở, cơ 

quan thuộc 

UBND tỉnh  

- Cơ quan 

Trung ương 

trên địa bàn 

 - UBND cấp 

huyện 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Theo 

Điều 5 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 6 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 7 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Quý/04 

lần 
Phụ lục 02 

4.  

Báo cáo tình 

hình hỗ trợ 

đầu tư và 

phát triển 

doanh nghiệp 

Đánh giá hoạt động hỗ 

trợ của các Tổ giúp việc; 

kết quả thu hút đầu tư và 

phát triển doanh nghiệp; 

tổng hợp những khó 

khăn, vướng mắc, đề 

xuất hướng giải quyết 

- Các sở: Tài 

chính; Công 

Thương; Tài 

nguyên và 

MT; Xây 

dựng; Giao 

thông VT; 

Lao động-

TBXH  
- Công an tỉnh; 

BQL các KCN; 

Cục thuế; Chi 

cục Hải quan; 

NHNN; 

KBNN; Công 

ty Điện lực 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Theo 

Điều 5 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 6 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 7 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Tháng, 

06 

tháng, 

01 năm/ 

12 lần 

Phụ lục 03  
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STT 
Tên 

báo cáo 
Nội dung yêu cầu 

Đối tượng 
thực hiện 

Cơ quan 
nhận 

Phương 
thức gửi, 

nhận 

Thời gian 
chốt 

số liệu 

Thời hạn 
gửi 

Kỳ báo cáo 
/Tần suất 
thực hiện 

Mẫu đề 
cương/Biểu 
mẫu số liệu  

5.  

Báo cáo số 

liệu về mức 

độ ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

Cung cấp số liệu về mức 

độ ứng dụng CNTT; 

hoạt động của 

Trang/Cổng thông tin 

điện tử 

- Các sở, cơ 

quan thuộc 

UBND tỉnh; 

-UBND cấp 

huyện;  

- UBND cấp 

xã 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Theo 

Điều 5 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 6 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 7 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Năm/ 01 

lần 

Phụ lục 

08, 09, 10, 

11, 12 

6.  

Báo cáo kết 

quả công tác 

tham mưu 

xây dựng, rà 

soát, hệ 

thống hóa 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật 

 

Tình hình thực hiện quy 

trình xây dựng, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản 

QPPL tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

- Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

tỉnh 

- UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Tư pháp 

Theo 

Điều 5 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 6 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 

7 Quy 

định 

chế độ 

BC 

định kỳ 

Quý/  

04 lần 

Phụ lục 

24,25  

 

7.  

Báo cáo tự 

chấm điểm 

chỉ số cải 

cách hành 

chính năm 

Tự đánh giá, chấm điểm 

Chỉ số CCHC  

- Các sở, cơ 

quan thuộc 

UBND tỉnh 

 - UBND cấp 

huyện 

Sở Nội vụ 

Theo 

Điều 5 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 6 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 7 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Năm 
Phụ lục 22 

Phụ lục 23 



4 

 

 

STT 
Tên 

báo cáo 
Nội dung yêu cầu 

Đối tượng 
thực hiện 

Cơ quan 
nhận 

Phương 
thức gửi, 

nhận 

Thời gian 
chốt 

số liệu 

Thời hạn 
gửi 

Kỳ báo cáo 
/Tần suất 
thực hiện 

Mẫu đề 
cương/Biểu 
mẫu số liệu  

 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

8.  

Báo cáo công 

tác thi hành 

pháp luật về 

xử lý vi 

phạm hành 

chính trên 

địa bàn tỉnh  

Tình hình và kết quả 

triển khai công tác thi 

hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính tại 

các cơ quan, đơn vị địa 

phương 

- Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

tỉnh 

- Các cơ quan 

Trung ương 

theo ngành 

dọc trên địa 

bàn tỉnh 

- UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Tư pháp 

Theo 

Điều 5 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 6 

Quy 

định chế 

độ BC 

định kỳ 

Theo 

Điều 

7 Quy 

định 

chế độ 

BC 

định kỳ 

01 năm/ 

01 lần 

Đề cương 

báo cáo và 

Phụ lục 

I,II kèm 

theo 
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